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Metronidazol.....200mg Nystatin.........
icol...B0mg Tá dược vd...........

100.0001U
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Tviên

Metronidazol.....200mg Nystatin.........
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100.0001U
L2⁄62-ssse~viên
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POLYVAGYL
VAGINAL TABLET

Gloramphenicol....80m:
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lu đua: đ3Jsvs/Šẩx
WL SU GUNS COC,

Metroni
Nystatin

(1ú được gốm: Avicel, adafrL «tdreh gi Đụ

cihanol96%).

ic tinh dirge lực học:

* Metronidazol: LA thude ki

c vả

enest Steardt, povidante, natri lauryl sulfat, talc, lactose,

6ng déng vatnguyén sinh, thudc khang vius.

Metromidazol là một dẫn chất 5-nitro-iraldazol,cácóphd hoại tính rộng trên động vật nguyên s!nh ri
ˆ . a . . ` SỈ {7
p,Giardia va trén vi khudn ki khi. Co chétic dung clia metronidazol con chua that rõ. Trong ký
tring, nhóm 5-nitro của metronidazol bị khử thành cácchất trung gian độc với tế bào, Các chất

0? P Đ

liên kết với cấu trúc xoắn củaphiân tửMA lầm vỡ các sợi này và cuối cùng làm tế bào chết.

dé trui1g bình có hiệu quả của metronidazol là 5Ixg/ml hoặc thấp hơn với hầu hết các động vật
nsinh và các vịkhuẩn nhạy cảm. jMetronidazol là một thuốc rất mạnh trong điều trị nhiễm‹độ nợaguyê

vật nguvei sinh nhu Entamoeba histolytica, Gardia lamblia va trichomonas vaginalis.

* Cloramphenicol: Cloramphenicol la khang sinh, ban đầu được phan lap itr Streptomyces

venezuelue, nay dugesan xuat bang phươiig hapae hop.Cloramph\enicol thường có tác dụng kìm
khuẩn, nhưng có thể điệt khuẩnở nỗng độœ: ad›dồi với những vi khuẩn nhạy cảm cao.

Cloramphenicol tre ché téng hop protein ởï ¡ thuận nhạy cảm bằng cách gắn vào tiểu thé 508

của ribosom. Thuốc cö cùng vị tri tac dung vai ery‘he omycin, clindamycin, lincomycin,

oleandomyycinva troleandomycin.
* Nystatin : Làmột kháng sinhchốn

nồng độ nhạy cảu: của nấm. Nhạycảm mì
albicans. Cơ chế táo đdụng cua nystatin: do
làm thay đổi tính tưữn của màng tế bào nấu, 7:
không gây kháng thì
- Các đặc tính cy

* Metronidaz
2005 Metronic
metronidazol kì

5an

*sacledue

1 có tác dung kim ham hoặc điệt nấm tuỳ thuộc và
cáo nấm men và có tác dụng rất tốt trên Candicke
với sferol của màng tế bào các nấm nhạy cẩm: lầm
tan đung nạp tết ngay cả khi điều trị lâu đài và

ong học: Thuốc có tác ducyp tai ché noi dat.
hua c6 tài liệu báo cáo Zÿc động học ở dạng v

it hap thu qua mang hi đồng viên nến đặt tai ché, sinh kha dung cis
: 20-25%.

hưa có tài liệu báo cáo dượcđộng học ở dạng viên né
ấp thu qua da hode nigie nnae khi dùng tại chế, thải trừ chủ yếu qua phân dt

lên rến đặt, Theo Marhndai:

is
h

Qa be

wm dao do Trichomonas 8 nam Candida albicans.

và liêu dùng: Theo sự chỉ dẫn của thây thuốc:
Đuổi tối trước khi đi ngủ sau khi rửa âm: đạo đặt 1 viên thuốcvào sâu. Sau khi đặt, nên nà®

khoảng 15 rhút, dòng liên tiếp trong vòng 10-12 ngày, Sau 10 ngày không khôi có thể dùng thêm đợi

thea(Thuốc nàychỉ dùngtheosu kédon của thầythuốc)
ảm với một trong các thànhiph ẩn của thuốc.

‡

-— chỉ định:Mãn c lí

- Sit dung cho phụ nữcó thai hoặc cho con bú: Thuốc không nên dùng cho phụnữ có thai đặcbỉ w
3 thangđầu, phụ nữ dang cho con bú. Chỉ dùngkhi thật cần thiết theo sự chỉ dán của thầy thuếc. -
- Than1trọng:

*Meti 1 Metronidazol có tác dụng ức chế alcoi d eh Trogenase vi enzyi v boá alcol khác. Thuến‘Metronidazol: Metronidazol cé tac dung ite ché alcol dehydrogenase va cdc enzyni oxy hod¢ khác. Thuếc
có phản ứng nhẹ kiểu disulñram như nóng bừng mặt, nhức đầu, buồn nôn, co cứng cơ bụng và ra mổ hôi.
Metronidazol cé thé gay bat dong Treponema pallidum tạo niên phản ứng đương tính giả của nghiệm pháp

Nelson.
têu trị bệnh đo zrnip và do Giardia có thể gây rối loạn tạng&

iDt:ng liều Cao điéu ty

mán và các bệnh thân kinh thể hoạt đội 18,
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1 Cao Và lâu đãi s
i idazol 1A budn :

Ứngke không Tnons rauốn khác ở đường
u bụng, táo bén. Các tác dụng k tông mong muốn trên d

tigSu hod‘xyra

- Thường sặp:i ña, đau bụng, ỉa chảy có vị kim loại khó chịu.AEN
è

- Í pấp : Máu: Giảm bạch cầu.

- Hiểm gặp: Máu: Mất bạchcầu hạt; Ti A trung ơng: Cơn động kinh, bệnh đa dây thân lĩnh ñn
nhứcđẩn; Da: Phéng rop da, ban da, ng HIỆN: Hae tiểu sẵm màầu.-
* Chloramphenicol: Nhitng téc dung kh

phải tránh việc liêu trị liền đài hoặc nhấc
không tái tạo, khônng phục hồido suy tuỷx
điển trị. Độctính với
khi có thể phục hồi.
- Thường gặp: Da: Ngoại ban; Tiêu hoá:Buồn nôn, nôn, Ïa chay.
- it BẤP:“Mẫu: Giảm bạch cầu hạt, giảm tiểu cầu và thiếu máu với giản hồng cầu lưới, tất cả có thể phục hồi;
Đa: may day; Khác: phản ứng quá mẫn.
- Hiếm gặp: Toàn thân: Nhức đầu; Miáu: Mất bạch cầu hạt, giảm (oần thể huyết cầu, thiếu mu khô
ạo(với tỷ lệ 1/10000- 1/40000);Thân kính: Viêm dây thầnkinh thị giác, viêm đa dây thần Thineo
cơ mắt và lú lẫn; Khác: Hội chứng ở trỏsơ sinh và trẻ nhỏ đưới 2 tuần tuổi, đặc biệt nguycơ
=]Nystatin: Nystatin hau như khôn: và không gây mẫn cảm va dung nap tét ở tất cả cáclúa ¡

Í yếu vàTEAÿ £ca khi thùng co dai. ở những người bệnh mẫn cảm với candidin, dùng thas `

1al. “Tác dụng« không mong muếnén nghiêm trọng nhất là thiến máu
ong, thường gây fử vong và có tần xuất khoảng I trong 10.000 1

ới tuỷ xương xảy ra dưới hai dạng: phụ thuộc vào liều và không phụthuộc vào liều và ở:

⁄ạt nấm candida và giảipoóagnhiều candidin. Khi xảy vo >

'#, rố: loạn tiêu hoá san khi uống thuốc, nhất là khi sử dụ + cuớ 5 triện

trứng Steven- Johnson.

: tác dụng kHÔng mon iuuð

tác khác: Khôug :
các thuốc chống

u bas cao.

ip phai khi sit dung ?

phốt hỢp VỚI các thuốc.G2! cm
. mầu (warfarm).

tc với¡ thuốc khác, c "ác

tufiram. Thận trọng g
: và cách xử trí: Chưa có

\2

24 tháng kể từ ngày cô: xu Không được dùngth quá hạn dùng. Khi cố2 biểu
BÀ, viên Ẩm, vỉ rách, mờ nhĩ +.. hoặc có biểu hiện nghi ác phải hỏi lại nơi báu ¡ 1n

hi trong don.
Bio ‘ Nơisi nhiệtđộ đưới 30G.
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Mt kỹ mướng din sit dung truée khi ding.y trúc ¡

ng tin xin hei ý ki

CONGTY C.P DUGC PHAN /
la Khê - Ha Đông - 1, Hà Nội
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8. Mpuyén Be Lac
FÓ CỤC TRƯỞNG
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